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Cá nhân
Đồng đội

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ  MÃ VĐV GHI CHÚ
THÀNH TÍCH

20 40 60 80 100 120 CỘNG

1 Vương Tuấn Vũ 2001 CAND CAN12001102301 D1 0
2 Vũ Minh Hào 2001 CAND CAN12001052701 D1 0
3 Chử Đức Hiền 2001 CAND CAN12001081001 D1 0
4 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương HDU11990022001 C 0
5 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội QDO11985080501 C 0
6 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân đội QDO11992040601 D1 0
7 Lê Cao Kiên 1978 Quân đội QDO11978092101 D2 0
8 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội QDO11984070301 C 0
9 Trần Thanh Tuyền 2001 Quân đội QDO12001120101 D2 0

10 Phan Thành Long 2000 Quân đội QDO12000092401 D2 0
11 Nguyễn Thành Nam 2003 Quân đội QDO12003091601 D1 0
12 Nguyễn Trung Toàn 2002 Quân đội QDO12002081501 D1 0
13 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hóa THO11984101901 D1 0
14 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hóa THO11983030801 D1 0
15 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hóa THO11991072401 D1 0
16 Đàm Quang Huy 2001 Vĩnh Phúc VPH12001070201 D1 0
17 Khổng Duy Tiến 2004 Vĩnh Phúc VPH12004102601 D1 0
18 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc VPH11989102901 D1 0
19 Nguyễn Ngọc Tâm 2001 Đội tuyển KT 0


